
42

Xuân Tân Sửu

phần đưa thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước 
đạt mức kỷ lục 19,1 tỷ USD (tăng gần gấp 2 lần so với 
cùng kỳ năm 2019 là 10,8 tỷ USD). Sự bứt phá của 
xuất, nhập khẩu hàng hóa chủ yếu bắt đầu từ quý 
III/2020, khi các nước từng bước dỡ bỏ quy định cách 
ly, giãn cách xã hội và đưa nền kinh tế trở lại trạng 
thái bình thường mới. 

Việt Nam tiếp tục duy trì mức thặng dư thương 
mại cao chủ yếu với 02 thị trường lớn là Hoa Kỳ (62,7 
tỷ USD) và Liên minh châu Âu (20,3 tỷ USD); thâm hụt 
thương mại lớn với các thị trường như: Trung Quốc 
(35,4 tỷ USD), Hàn Quốc (27,6 tỷ USD) và ASEAN (6,9 
tỷ USD).

Về xuất khẩu: Năm 2020, kim ngạch hàng hóa 
xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 281,5 tỷ USD, 
tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu 
vực kinh tế trong nước không còn là động lực cho 
sự tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu như trong 
9 tháng đầu năm 2020, khi giảm 1,1% và chỉ đạt 
78,2 tỷ USD, chiếm 27,8% tổng kim ngạch xuất 
khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả 
dầu thô) đã giành lại vị thế đầu tàu xuất khẩu, khi 
đạt 203,3 tỷ USD, tăng 9,7%, chiếm 72,2 tổng kim 
ngạch xuất khẩu.

Mặc dù, kim ngạch xuất khẩu quý III/2020 sang thị 
trường Mỹ tăng so với quý II/2020 (hơn 65%), nhưng 
sang quý IV/2020 đã sụt giảm gần 12%. Đến hết tháng 
12/2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 76,4 tỷ USD, tăng 
24,5% so với năm 2019. Trong đó, nổi bật 02 mặt hàng 
có mức tăng đột biến so với năm 2019 (Bảng 1), gồm: 

Hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam  
năm 2020

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, 
nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2020 đạt 543,9 
tỷ USD, tăng 5,1% so với năm 2019. Kết quả này góp 

NĂM 2021, XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VIỆT NAM  
SẼ BỨT PHÁ?
NGUYỄN QUANG HUY
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Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 141% 
(tương đương 7,15 tỷ USD); Máy vi tính và linh kiện 
tăng gần 72% (tương đương 4,34 tỷ USD).

Kim ngạch xuất khẩu quý IV/2020 sang thị trường 
Trung Quốc tăng gần 12% so với quý III/2020 (tương 
ứng tăng 4,2 tỷ USD), đóng góp cả năm 2020, xuất 
khẩu sang Trung Quốc đạt 48,5 tỷ USD, tăng khoảng 
17% so với năm 2019. Trong đó, theo số liệu của năm 
2020, đáng quan tâm chính là sự gia tăng mạnh của 
kim ngạch xuất khẩu 02 mặt hàng chủ lực như: Điện 
thoại các loại và linh kiện, tăng 49% so với năm 2019 
(tương đương 4,05 tỷ USD); Máy vi tính và linh kiện 
tăng hơn 16% (tương đương 1,53 tỷ USD). 

Xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu 
trong quý IV/2020 giảm 12% so với quý III/2020, điều 
này trực tiếp tác động khiến cho kim ngạch xuất khẩu 
sang Liên minh châu Âu cả năm 2020, giảm 2,7% so 
với cùng kỳ năm 2019 (đạt 34,8 tỷ USD). Như vậy, tác 
động của việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt 
Nam và Liên minh châu Âu đến xuất khẩu hàng hóa 
Việt Nam chưa thực sự rõ ràng.

Hoạt động xuất khẩu sang các thị trường truyền 
thống khác trong năm 2020 so với năm 2019 đang có 
xu thế giảm, khi xuất khẩu sang thị trường ASEAN 
đạt 23,1 tỷ USD giảm 8,7%; Nhật Bản đạt 19,2 tỷ USD, 
giảm 5,7%; Hàn Quốc đạt 18,7 tỷ USD, giảm 5,1%.

Các nhóm hàng xuất 
khẩu chính gồm: Các 
mặt hàng tiêu dùng và 
các mặt hàng xuất khẩu 
truyền thống của Việt 
Nam như túi xách, hàng 
dệt may, giày dép, hàng 
thủy sản, nông sản (trừ 
gạo và sắn), điện thoại 
và linh kiện... tiếp tục 
chịu bị tác động nặng 
nề bởi dịch bệnh Covid-
19 và duy trì mức tăng 
trưởng âm. 

Trên thực tế, đã 
xuất hiện nhiều mặt 
hàng mới có tốc độ 
xuất khẩu gia tăng 
nhanh như: Đồ chơi, 
dụng cụ thể thao (tăng 
51%); Sản phẩm nội 
thất từ chất liệu khác 
gỗ (tăng 50%); Máy 
móc, thiết bị, dụng cụ 

HÌNH 1: XUẤT, NHẬP KHẨU VIỆT NAM CÁC NĂM 2016-2020 
(tỷ USD)

Nguồn: Tổng cục Thống kê

BẢNG 1: TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU NHÓM HÀNG CHỦ LỰC 
CỦA VIỆT NAM SANG MỸ NĂM 2020 (TỶ USD)

Tên mặt hàng Quý I Quý II Quý III Quý IV

Hàng dệt, may 3,32 2,86 4,28 4,53

Máy móc, thiết bị, dụng 
cụ phụ tùng khác

1,60 2,16 3,82 4,63

Điện thoại các loại 
và linh kiện

2,67 1,29 3,04 1,78

Máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện

1,96 2,43 2,97 3,02

Gỗ và sản phẩm gỗ 1,30 1,30 2,16 2,41

Giày dép các loại 1,57 1,37 1,57 1,79

Nguồn: Tổng cục Hải quan

BẢNG 2: TỐC ĐỘ TĂNG/GIẢM MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ YẾU NĂM 2020 (%)

Nhóm hàng tăng Tốc độ tăng Nhóm hàng giảm Tốc độ giảm

Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 48,7 Điện thoại và linh kiện -0,1

Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 47,8 Thủy sản -1,8

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ 47,6 Hạt điều -3

Đá quý, kim loại quý  và sản phẩm 29,8 Hóa chất -5

Điện tử, máy tính và linh kiện 24,4 Hạt tiêu -6,8

Sắt thép 23,7 Chè -6,9

Giấy và các sản phẩm từ giấy 22,9 Cà phê -7,2

Dây điện và cáp điện 21,6 Sản phẩm từ sắt thép -8,5

Gỗ và sản phẩm gỗ 15,7 Giày dép -9,6

Gạo 9,3 Dệt, may -10,2

Sản phẩm hóa chất 8,8 Xơ, sợi dệt các loại -11,4

Chất dẻo nguyên liệu 7,5 Máy ảnh, máy quay phim và LK -11,9

Phương tiện vận tải và phụ tùng 6,5 Rau quả -13

Sản phẩm từ chất dẻo 5,6 Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù -16,9

Kim loại thường khác và sản phẩm 5,3 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày -17,3

Cao su 3,5 Dầu thô -22,9

Clanhke và xi măng 3,2 Xăng dầu -51,8

Sắn và sản phẩm của sắn 2,4

Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 48,7

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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phụ tùng khác (tăng 46%)… Nếu đây là các sản 
phẩm được sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu thì 
xu hướng này cho thấy, nền kinh tế Việt Nam đang 
đa dạng hóa nhanh sang các ngành khác và năng 
lực cạnh tranh các ngành này khá mạnh. Tuy nhiên, 
cũng không loại trừ các sản phẩm này là hàng nhập 
khẩu từ các nước khác núp bóng hàng Việt Nam để 
xuất khẩu (Bảng 2).

Về nhập khẩu: Tổng trị giá nhập khẩu trong năm 
2020 tăng 3,6% so với năm 2019 và đạt khoảng 262,4 
tỷ USD. Trong đó: Xăng dầu các loại giảm 2,66 tỷ 
USD, tương ứng giảm hơn 45%; vải giảm 1,5 tỷ USD, 
tương ứng giảm trên 11%; sắt thép các loại giảm 1,41 
tỷ USD, tương ứng giảm 15%; ô-tô nguyên chiếc các 
loại giảm 919 triệu USD, giảm tương ứng 27%...

Thống kê cho thấy, nhập khẩu từ một số thị trường 
chủ lực tăng do hoạt động sản xuất kinh doanh dần 
trở lại bình thường, cụ thể như: Kim ngạch nhập khẩu 
từ Trung Quốc là 26,3 tỷ USD, tăng khoảng 31% so 
với năm 2019 (tương đương 6,3 tỷ USD); từ Hàn Quốc 
đạt 13,3 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2019 
(tương đương 1,7 tỷ USD); từ Nhật Bản là 5,9 tỷ USD, 
tăng 9,25% so với năm 2019 (tương đương 500 triệu 
USD); từ ASEAN đạt 7,1 tỷ USD…

Nhìn chung, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa vẫn còn 
yếu, đặc biệt là nhập khẩu các phương tiện vận tải 
và đầu vào phục vụ sản xuất (Bảng 3). Các sản phẩm 
phục vụ sản xuất và xuất khẩu như: Sợi dệt, sắt thép, 
vải, bông; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đều 
giảm mạnh...

Kỳ vọng và định hướng đối với xuất,  
nhập khẩu Việt Nam trong năm 2021

Bước vào năm 2021, tình hình thế giới và khu vực 
được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp 
và khó lường; xu hướng bảo hộ mậu dịch, cạnh tranh 
chiến lược giữa các nền kinh tế lớn tiếp tục diễn ra 

gay gắt. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 chưa thể sớm 
kết thúc, tác động tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh 
vực, nhất là đối với đầu tư, thương mại, dịch vụ, du 
lịch, vận tải hàng không… Ở trong nước, năm 2021 
là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược 10 năm 2021-
2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 về phát triển kinh 
tế-xã hội, cũng như quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức 
triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng lớn 
của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng 
lần thứ XIII. 

Những thành tựu và tồn tại, hạn chế trong hoạt 
động xuất, nhập khẩu năm 2020 là động lực, cũng 
như bài học quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn 
nữa hoạt động này trong năm 2021, góp phần thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 
của đất nước. Với triển vọng thương mại toàn cầu sẽ 
khởi sắc hơn khi đại dịch Covid-19 được khống chế, 
sự tận dụng một cách hiệu quả các điều kiện thuận 

lợi từ những chiến lược hội nhập, khung khổ các hiệp 
định thương mại tự do đã ký kết và sẽ ký kết, xuất, 
nhập khẩu của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng tốc 
bứt phá trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Để 
đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần quan tâm tới 
một số định hướng sau: 

Một là, xây dựng và triển khai thực hiện các cơ 
chế chính sách để thực hiện thực chất, có hiệu quả 
các đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế-xã 
hội của đất nước những năm tới trên tinh thần quyết 
tâm cao hơn. Coi thể chế là nền tảng quan trọng để 
thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đưa đất nước 
tiến lên. Nâng cao kỷ cương, hiệu quả trong công 
tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; Xây 
dựng bộ máy tinh gọn hoạt động, hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức; Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện 
đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh, xây dựng chính phủ điên tử phục vụ người 
dân, doanh nghiệp. 

Hai là, tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm 
vụ đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính 
phủ để thực hiện quyết liệt, đồng bộ; Thường xuyên 
kiểm tra, đánh giá để xử lý linh hoạt, kịp thời những 

HÌNH 2: THỊ TRƯỜNG CÓ MỨC THẶNG DƯ HOẶC THÂM HỤT 
THƯƠNG MẠI LỚN VỚI VIỆT NAM NĂM 2020 (tỷ USD)

Nguồn: Tổng cục thống kê

Việt Nam tiếp tục duy trì mức thặng dư thương 
mại cao chủ yếu với 02 thị trường, đó là Hoa Kỳ 
(62,7 tỷ USD) và Liên minh châu Âu (20,3 tỷ USD); 
thâm hụt thương mại lớn với các thị trường như: 
Trung Quốc (35,4 tỷ USD), Hàn Quốc (27,6 tỷ 
USD) và ASEAN (6,9 tỷ USD).
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khó khăn vướng mắc phát sinh; Thường xuyên bám 
sát diễn biến thị trường để có phản ứng, xử lý kịp 
thời; Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương; 
Tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, tìm mọi biện 
pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thúc 
đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện mục tiêu 
tăng trưởng đề ra.

Ba là, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cả về 
tài chính, tiền tệ và thông tin thị trường; Đẩy mạnh 
cơ cấu lại ngành hàng, sản phẩm và doanh nghiệp; 
Nâng cao năng lực đổi mới công nghệ và cạnh 
tranh của hàng xuất khẩu. Đồng thời, đa dạng hoá 
thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương 
mại, tìm kiếm thị trường mới. Xây dựng kế hoạch 
chi tiết phục hồi và đẩy mạnh xuất khẩu đối với 
từng ngành hàng, mặt hàng và từng thị trường. 
Tạo thuận lợi việc bình thường hóa và mở rộng 
thương mại. 

Hoạt động xúc tiến xuất khẩu cũng cần tập 
trung ở các nhóm ngành hàng chủ lực, có tiềm năng 
phát triển như: Nhóm nông sản (thực phẩm, thủy 

sản, trái cây, chè, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, cao su, 
gạo) và nhóm công nghiệp chế biến (dệt may, da 
giày và túi xách, đồ gỗ...). Ngoài ra, cần liên tục 
triển khai các chương trình quảng bá nhằm củng cố 
nhận diện và nâng tầm hình ảnh, thương hiệu sản 
phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 
phát triển thương mại điện tử và tăng cường xuất 
khẩu hàng qua hệ thống mạng lưới phân phối của 
các tập đoàn bán lẻ nước ngoài. Chủ động nghiên 
cứu thị trường và đáp ứng các tiêu chuẩn hàng rào 
kỹ thuật khắt khe nhất.

Bốn là, tăng cường vai trò, hiệu quả của các cơ 
quan đại diện thương mại, của các hiệp hội ngành 
nghề trong xúc tiến thương mại; tìm kiếm cơ hội 
kinh doanh và mở rộng thị trường cho các doanh 
nghiệp. Phối hợp với các cơ quan chức năng của 
nước có chung đường biên giới với Việt Nam, tạo 
thuận lợi cho hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa 
khẩu. Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục kê khai, 
thông quan, kiểm tra y tế, kiểm tra chuyên ngành 
đối với phương tiện, hàng hóa. Xử lý, tháo gỡ kịp 
thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động 
xuất, nhập khẩu hàng hóa. 

Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền và ban hành các 
văn bản hướng dẫn nhằm thực hiện có hiệu quả, tận 
dụng các cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu và thu 
hút đầu tư từ các hiệp định tự do thương mại, đầu tư 
mới được ký kết, nhất là Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt 
Nam; Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên 
minh châu Âu; Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương. �

Tài liệu tham khảo:

1.	 Báo cáo số 8558/BC-BKHĐT ngày 24/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
tình hình kinh tế-xã hội tháng 12 và năm 2020 (Báo cáo phục vụ Hội nghị 
Chính phủ với địa phương tháng 12/2020);

2.	 Báo cáo 245/BC-TCTK ngày 27/12/2020 của Tổng cục Thống kế về tình hình 
kinh tế xã hội quý IV/2020 và năm 2020;

3.	 Báo cáo ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính về đánh giá công tác điều hành 
thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm 
vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2021 (Tài liệu phục vụ Hội nghị ngành 
Tài chính ngày 08/01/2021);

4.	 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2021;

5.	 Các website: customs.gov.vn, tapchitaichinh.vn, haiquanonline.com.vn...

Thông tin tác giả:
Nguyễn Quang Huy, Ban Kinh tế Trung ương
Email: huy.vomedia@gmail.com

BẢNG 3: TỐC ĐỘ TĂNG/GIẢM MỘT SỐ MẶT NHẬP KHẨU 
CHỦ YẾU TRONG NĂM 2020 (%)

Nhóm hàng giảm Tốc độ 
giảm Nhóm hàng tăng Tốc độ 

tăng

Xăng dầu -45,0 Gỗ và sản phẩm gỗ 0,6

Rau quả -27,0
Sữa và sản 
phẩm sữa

0,8

Phương tiện vận tải 
khác và phụ tùng

-18,0
Máy móc thiết bị, 
dụng cụ phụ tùng

1,9

Sợi dệt -17,0 Dầu thô 3,5

Ô tô -16.0
Thức ăn gia súc  
và nguyên phụ liệu

3,9

Trong đó: 
Nguyên chiếc 

-29,0 Sản phẩm hoá chất 5,4

Sắt thép -15,0 Lúa mỳ 7,7

Vải -11,0 Tân dược 8,1

Bông -11,0 Sản phẩm chất dẻo 10,9

Nguyên phụ liệu 
dệt, may, giày dép

-10,0
Điện thoại  
và linh kiện

12,9

Chất dẻo -8,0 Cao su 15,9

Giấy các loại -6,0
Điện tử, máy tính 
và linh kiện

24,1

Kim loại thường khác -5,0

Phân bón -4,0

Hóa chất -3,0

Thủy sản -1,0

Nguồn: Tổng cục Thống kê




